
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực  

quản lý nhà nước của HĐND, UBND huyện Hiệp Hòa trong kỳ hệ thống hòa 2019-2023 

(Kèm theo Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của UBND huyện Hiệp Hòa) 
 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ghi chú 

1 
Nghị quyết 

Số 01/2016/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2016 

Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư các 

công trình xây dựng nông thôn mới, 

mức thưởng thôn đạt nông thôn mới 

trên địa bàn huyện Hiệp Hòa giai đoạn 

2016-2020 

Đã bãi bỏ bởi Nghị 

quyết  01/2019/NQ-

HĐND ngày 

16/7/2019 

23/7/2019  

2 
Nghị quyết 

Số 02/2016/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2016 

Quy định mức hỗ trợ xây dựng mới 

phòng học kiên cố trên địa bàn huyện 

Hiệp Hòa giai đoạn 2016-2020 

Đã bãi bỏ bởi Nghị 

quyết  01/2019/NQ-

HĐND ngày 

16/7/2019 

23/7/2019  

3 
Nghị quyết 

Số 02/2017/NQ-HĐND 

ngày 22/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 

22/7/2016 quy định mức hỗ trợ xây 

dựng mới phòng học kiên cố trên địa 

bàn huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2016-

2020 

Đã bãi bỏ bởi Nghị 

quyết  01/2019/NQ-

HĐND ngày 

16/7/2019 

23/7/2019  



4 
Quyết định 

Số 20/2006/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2006 
Ban hành quy định về chế độ thông tin 

báo cáo 

Đã bãi bỏ bởi 

03/2023/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2023 

01/11/2023  

5 
Quyết định 

Số 541/2011/QĐ-

UBND ngày 28/9/2011 

ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, 

kiến trúc đô thị Thị trấn Thắng mở 

rộng 

Đã bãi bỏ bởi 

03/2023/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2023 

01/11/2023  

6 
Quyết định 

Số 1091/2013/QĐ-

UBND ngày 26/7/2013 

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, 

kiến trúc đô thị Thị trấn Bách Nhẫn, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Đã bãi bỏ bởi 

03/2023/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2023 

01/11/2023  

7 
Quyết định 

Số 1092/2013/QĐ-

UBND ngày 26/7/2013 

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, 

kiến trúc đô thị Thị trấn Phố Hoa, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Đã bãi bỏ bởi 

03/2023/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2023 

01/11/2023  

8 
Quyết định 

Số 07/2013/QĐ-UBND 

ngày 06/9/2013 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Quản lý Đô thị và Môi 

trường huyện Hiệp Hòa 

Đã bãi bỏ bởi 

03/2023/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2023 

01/11/2023  

9 
Quyết định 

Số 02/2014/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2014 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Đội quản lý trật tự giao thông, xây 

dựng và môi trường huyện 

Đã bãi bỏ bởi 

03/2023/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2023 

01/11/2023  

10 
Quyết định 

Số 04/2014/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2014 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia 

đình huyện Hiệp Hòa 

Đã bải bỏ bởi Quyết 

định số 04/2020/QĐ-

UBND ngày 

21/8/2020 

01/9/2020  



11 
Quyết định 

Số 10/2014/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2014 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ 

thống phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành công việc qua mạng tại 

UBND huyện 

Đã bãi bỏ bởi 

03/2023/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2023 

01/11/2023  

12 
Quyết định 

Số 03/2015/QĐ-UBND 

ngày15/5 /2015 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng tài Nguyên và Môi trường 

huyện Hiệp Hòa 

Được thay thế bởi 

Quyết định  

02/2022/QĐUBND 

ngày 14/3/2022 

01/4/2022  

13 
Quyết định 

Số 04/2015/QĐ-UBND 

ngày26/6/2015 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Tư pháp  huyện Hiệp Hòa 

Được thay thế bởi 

Quyết định  

01/2021/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2021 

01/7/2021  

14 
Quyết định 

Số 05/2015/QĐ-UBND 

ngày 23/7/2015 

ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Nội vụ  huyện Hiệp Hòa 

Được thay thế bởi 

Quyết định  

06/2021/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2021 

01/01/2022  

15 
Quyết định 

Số 06/2015/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2015 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Được thay thế bởi 

Quyết định  

02/2023/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2023 

01/9/2023  

16 
Quyết định 

Số 07/2015/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2015 

Ban hành quy chế quản lý, hoạt động 

của Hội trường, nhà thi đấu, sân tenis 

và sân vận động huyện 

Đã bãi bỏ bởi Quyết 

định 07/2020/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2020 

01/01/2021  



17 
Quyết định 

số 08/2015/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2015 

ban hành quy định, tiêu chí, cách đánh 

giá xếp loại trách nhiệm người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

huyện và Chủ tịch UBND xã xã, thị 

trấn tong thi hành công vụ 

Đã bãi bỏ bởi Quyết 

định 07/2020/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2020 

01/01/2021  

18 
Quyết định 

Số 09/2015/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2015 

sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nội 

dung của Quy chế quản lý quy hoạch 

kiến trúc đô thị  Thị Trấn Thắng mở 

rộng huyện Hiệp Hòa ban hành kèm 

theo Quyết định số 541/2011/QĐ-

UBND ngày 28/9/20011 của  UBND 

huyện Hiệp Hòa 

Đã bãi bỏ bởi 

03/2023/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2023 

01/11/2023  

19 
Quyết định 

Số 10/2015/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2015 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc 

đô thị  Thị trấn Bách Nhẫn huyện Hiệp 

Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 

1091/2013/QĐ-UBND ngày 

26/7/2013 của  UBND huyện Hiệp 

Hòa và của Quy chế quản lý quy 

hoạch kiến trúc đô thị  Thị trấn Phố 

Hoa huyện Hiệp Hòa ban hành kèm 

theo Quyết định số 1092/2013/QĐ-

UBND ngày 26/7/2013 của  UBND 

huyện Hiệp Hòa. 

Đã bãi bỏ bởi 

03/2023/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2023 

01/11/2023  

20 
Quyết định 

Số 11/2015/QĐ-UBND 

ngày11/12/2015 

ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng LĐTB&XH huyện Hiệp Hòa 

Được thay thế bởi 

Quyết định  

05/2021/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2021 

01/01/2022  

21 
Quyết định Số 01/2016/QĐ-UBND 

ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Được thay thế bởi 

Quyết định  
10/9/2021  



ngày02/6/2016 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp 

Hòa 

02/2021/QĐUBND 

ngày 31/8/2021 

22 
Quyết định 

Số 02/2016/QĐ-UBND 

ngày03/6/2016 

ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Hiệp Hòa 

Được thay thế bởi 

Quyết định 

06/2020/QĐ-UBND 

ngày 22/9/2020 

01/10/2020  

23 
Quyết định 

Số 04/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2016 

ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Y tế huyện Hiệp Hòa 

Được thay thế bởi 

Quyết định 

01/2022/QĐ-UBND 

ngày 28/01/2022 

10/3/2022  

24 
Quyết định 

Số 05/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2016 

ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng văn hóa và Thông tin huyện 

Hiệp Hòa 

Được thay thế bởi 

Quyết định  

03/2022/QĐUBND 

ngày 02/12/2022 

15/12/2022  

25 
Quyết định 

Số 06/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2016 

ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng tài chính - Kế hoạch huyện 

Hiệp Hòa 

Được thay thế bởi 

Quyết định  

04/2022/QĐUBND 

ngày 02/12/2022 

15/12/2022  

26 
Quyết định 

Số 07/2016/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2016 

ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng HĐND- UBND huyện 

Được thay thế bởi 

Quyết định  

04/2023/QĐ-UBND 

ngày 10/11/2023 

20/11/2023  

27 
Quyết định Số 09/2016/QĐ-UBND 

Sửa đổi quy định, tiêu chí, cách đánh 

giá xếp loại trách nhiệm người đứng 

Đã bãi bỏ bởi Quyết 

định 07/2020/QĐ-
01/01/2021  



ngày 13/12/2016 đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

huyện và Chủ tịch UBND xã xã, thị 

trấn trong thi hành công vụ 

UBND ngày 

21/12/2020 

28 
Quyết định 

số 01/2017/QDD-

UBND ngày 

21/02/2017 

Ban hành quy chế phối hợp quản lý 

thu thuế hoạt động xây dựng trên địa 

bàn huyện Hiệp Hòa 

Đã bãi bỏ bởi Quyết 

định  03/2021/QĐ-

UBND ngày 

02/11/2021 

15/11/2021  

29 
Quyết định 

số 04/2017/QĐ-UBND 

ngày 25/9/2017 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội 

dung QĐ số 08/2015/QDD-UBND 

ngày 17/11/2015 của UBND huyện 

quy định quy định, tiêu chí, cách đánh 

giá xếp loại trách nhiệm người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

huyện và Chủ tịch UBND xã xã, thị 

trấn trong thi hành công vụ 

Đã bãi bỏ bởi Quyết 

định 07/2020/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2020 

01/01/2021  

30 
Quyết định 

01/2020/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2020 
Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của phòng văn Hóa và Thông tin 

Được thay thế bởi 

Quyết định  

03/2022/QĐUBND 

ngày 02/12/2022 

15/12/2022  

31 
Quyết định 

02/2020/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2020 

bãi bỏ một phần Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn ban hành kèm theo 

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 

10/9/2015 của UBND huyện Hiệp Hòa 

Được thay thế bởi 

Quyết định  

02/2023/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2023 

01/9/2023  

32 
Quyết định 03/2020/QĐ-UBND 

bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Phòng kinh tế và hạ tầng 

Được thay thế bởi 

Quyết định  
10/9/2021  



ngày 20/3/2020 huyện Hiệp Hòa 02/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2021 

33 
Quyết định 

05/2020/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2020 

bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng HĐND-UBND huyện Hiệp Hòa 

Được thay thế bởi 

Quyết định  

04/2023/QĐ-UBND 

ngày 10/11/2023 

20/11/2023  

34 
Quyết định 

02/2021/QĐUBND 

ngày 31/8/2021 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Hiệp 

Hòa. 

Được thay thế bởi 

Quyết định  

01/2023/QĐ-UBND 

ngày 02/02/2023 

10/02/2023  

Tổng số: 34 văn bản 
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